
TRƯỜNG CĐXD CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ

BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tên 

trường 

ĐT

Trình 

độ

Ngành, 

chuyên 

ngành

Đào 

tạo

Xếp 

loại 

tốt 

nghiệ

p

Ngoại 

ngữ
Tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Nguyễn Thu Giang 13/07/1994 x

Yên 

Thường- 

Gia Lâm 

-Hà Nội

Yên 

Thường- 

Gia Lâm 

-Hà Nội

Đại học 

Sư 

phạm 

Hà Nội 

2

Đại 

học

Sư 

phạm 

Toán 

học

Chính 

quy
Khá

Giáo viên 

THPT 

hạng III

V.07.05.1

5 

Đang giảng dạy HĐLĐ tại trường PTTH Lê Ngọc 

Hân từ năm 2016-2019
Anh

A2

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

1.1
Thi 

tuyển

0
3

5
3

.2
6

8
3

8

Nộp

15h20

08/7/2019

Cao 

đẳng sư 

phạm

Cao 

đẳng 

Cao 

đẳng 

Sư 

phạm 

toán tin

Chính 

quy

Đại học 

Sư 

phạm 

HN II

Đại 

học

Đại học 

Sư 

phạm 

Toán 

học

Đại 

học

Cử 

nhân 

Toán 

học 

Thạc 

sĩ

Thạc sĩ 

Toán 

học 

(giải 

tích)

TB 

khá

Giáo viên 

THPT 

hạng III

V.07.05.1

5 

Anh 

A2

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

1.1
Thi 

tuyển

0
3

5
8

.6
7

8
2

0
9

Ghi chú
Số     

TT
HỌ VÀ TÊN

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Nữ Nơi sinh

Nơi 

đăng ký 

hộ khẩu 

thường 

trú (tạm 

trú)

Đào tạo chuyên môn

Tên ngạch 

dự tuyển
Thành tích đã đạt được

Các chứng chỉ Mã 

mụ

c 

đăn

g 

ký 

dự 

tuy

ển

đăng 

ký dự 

tuyển

Số điện 

thoại 

liên hệ

Nguyễn Kim Hưng3 17/02/1990

Đình 

Xuyên, 

Gia 

Lâm, Hà 

Nội

Đình 

Xuyên, 

Gia 

Lâm, Hà 

Nội

DANH SÁCH ỨNG VIÊN NỘP HỒ SƠ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019

VÀO LÀM VIỆC TẠI CÁC ĐƠN VỊ  THUỘC TRƯỜNG CAO ĐẲNG XD CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ

 Đang giảng dạy tại trường THPT Bắc Đuống (Gia 

Lâm - Hà Nội) từ 01/9/2012 đến nay

Đại học 

Sư 

phạm 

Hà Nội

Tương 

Giang, 

Từ Sơn, 

Bắc 

Ninh

Ngô Thị Nga2 23/02/1993 x

Tương 

Giang, 

Từ Sơn, 

Bắc 

Ninh

Khá 
Thi 

tuyển

0
9

7
7

.5
4

4
.0

2
5

8h40 ngày 

23/7/2019

Giáo viên 

THPT 

hạng III

V.07.05.1

5 

Đã giảng dạy tại Trường THCS Đồng Kỵ  - Từ 

Sơn  từ năm 2015-2018
Anh 

A2

Cao 

đẳng
1.1

9h40 ngày 

17/7/2019



Tên 

trường 

ĐT

Trình 

độ

Ngành, 

chuyên 

ngành

Đào 

tạo

Xếp 

loại 

tốt 

nghiệ

p

Ngoại 

ngữ
Tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Ghi chú
Số     

TT
HỌ VÀ TÊN

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Nữ Nơi sinh

Nơi 

đăng ký 

hộ khẩu 

thường 

trú (tạm 

trú)

Đào tạo chuyên môn

Tên ngạch 

dự tuyển
Thành tích đã đạt được

Các chứng chỉ Mã 

mụ

c 

đăn

g 

ký 

dự 

tuy

ển

đăng 

ký dự 

tuyển

Số điện 

thoại 

liên hệ

Đại 

học

Sư 

phạm 

Toán 

học

Chính 

quy
Khá

Thạc 

sĩ

 Khoa 

hoc 

Giáo 

dục Lý 

luận và 

PP dạy 

học 

môn 

Toán

Đại học 

Sư 

phạm 

Hà Nội 

2

Đại 

học

Sư 

phạm 

Ngữ 

văn

Chính 

quy

TB 

khá

Đại học 

Sư 

phạm 

Hà Nội 

Thạc 

sĩ

Thạc sĩ 

ngữ văn

Đại học 

Sư 

phạm 

Hà Nội 

Tiến 

sĩ

Tiến sĩ 

ngữ văn

Đại 

học

Sư 

phạm 

Ngữ 

văn

Chính 

quy
Khá

Song 

Khê Bắc 

Giang 

Bắc 

Ninh

Đại học 

Sư 

phạm 

Hà Nội

Giáo viên 

THPT 

hạng III

V.07.05.1

5 

Anh 

B1

Thống 

Nhất - 
Thi 

Giáo viên 

THPT 

Thống 

Nhất - 
Đại học 

Sư  - Đã giảng dạy tại trường THCS Thống Nhất -  Anh 

Ứng 

dụng 

5 Trần Hoài Nam 16/9/1982

Thanh 

Miếu- 

Việt Trì -

Phú Thọ

Tổ 14, 

k3, p. 

Thanh 

Miếu, 

Việt 

Trì,Phú 

Thọ

Giáo viên 

THPT 

hạng III

V.07.05.1

5 

 - Kinh nghiệm dạy thỉnh giảng  và giáo viên chủ 

nhiệm trên 10 năm tại một số Trường THPT và 

Trung tâm GD thường xuyên

 - Đã tham gia Công tác Đoàn (Phó bí thư) 

Anh 

A2

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

1.2
Thi 

tuyển

0
9

.7
9

5
.3

6
.8

7
3

8h ngày 

18/7/2019

4 Ninh Thị Thu Nga 09/11/1993 x

Song 

Khê Bắc 

Giang 

Bắc 

Ninh

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

1.1
Thi 

tuyển

0
3

8
6

.0
4

5
.9

9
3

16h10 

0
9

4
6

4
1

9
4

5
2

14h ngày 

25/7/2019



Tên 

trường 

ĐT

Trình 

độ

Ngành, 

chuyên 

ngành

Đào 

tạo

Xếp 

loại 

tốt 

nghiệ

p

Ngoại 

ngữ
Tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Ghi chú
Số     

TT
HỌ VÀ TÊN

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Nữ Nơi sinh

Nơi 

đăng ký 

hộ khẩu 

thường 

trú (tạm 

trú)

Đào tạo chuyên môn

Tên ngạch 

dự tuyển
Thành tích đã đạt được

Các chứng chỉ Mã 

mụ

c 

đăn

g 

ký 

dự 

tuy

ển

đăng 

ký dự 

tuyển

Số điện 

thoại 

liên hệ

Thạc 

sĩ

Thạc sĩ 

Ngữ 

văn 

(Văn 

học 

VN)

Chính 

quy 

tập 

trung

7 Trần Thu Hậu 12/11/1986 x

Tây Sơn - 

Đống Đa 

- Hà Nội

Tây Sơn 

- Đống 

Đa - Hà 

Nội

Đại học

Sư 

phạm 

HN II

Đại 

học

Sư 

phạm 

Ngữ 

văn

Chính 

quy
Khá

Giáo viên 

THPT 

hạng III

V.07.05.1

5 

 - Đang giảng dạy tại Trường THPT Hoàng Cầu - 

Đống Đa - HN từ năm 2009-2019.

   - Tham gia huấn luyện học sinh giỏi cấp thành 

phố, cấp Quốc gia

Anh 

A2

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

1.2
Thi 

tuyển

0
9

8
8

9
0

4
6

7
9

11h ngày 

24/7/2019

8 Chu Thúy Quỳnh 21/10/1995 x

Yên 

Thường- 

Gia Lâm 

-Hà Nội

 Yên 

Thường 

Gia Lâm- 

HN

Đại học 

Sư 

phạm 

Hà Nội

Đại 

học

Sư 

phạm 

Hóa 

học

Chính 

quy
Khá

Giáo viên 

THPT 

hạng III

V.07.05.1

5 

Đang giảng dạy HĐLĐ tại trường THPT Bắc 

Đuống từ năm 2017-2019
Anh 

B1

Ứng 

dụng 

CNTT

Cơ bản

1.3
Thi 

tuyển

0
3

7
3

.4
3

3
.0

0
4

Nộp 

14h15 

05/7/19

9
Nguyễn Thị

 Bích Ngọc
21/9/1997 x

 Đức 

Thắng- 

Hiệp 

Hòa- 

Bắc 

Giang

Đức 

Thắng- 

Hiệp 

Hòa- 

Bắc 

Giang

Đại học 

Sư 

phạm 

Hà Nội

Đại 

học

Sư 

phạm 

Hóa 

học

Chính 

quy
Khá

Giáo viên 

THPT 

hạng III

V.07.05.1

5 

Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội. Đạt giải nhì 

tỉnh môn Hóa

Hoàn 

thiện 

trước 

khi 

thi 

tuyển 

dụng 

vòng 

I

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

1.3
Thi 

tuyển

0
9

7
7

.2
9

6
.6

3
1

Nộp

14h30

05/7/19

6 17/03/1993 x

Nhất - 

Thường 

Tín-  Hà 

Nội

1.2
Thi 

tuyển

THPT 

hạng III

V.07.05.1

5 

Nhất - 

Thường 

Tín-  Hà 

Nội

Sư 

phạm 

Hà Nội

 - Đã giảng dạy tại trường THCS Thống Nhất - 

Thường Tín - Hà Nội từ năm 2017-2018
Anh 

B1

dụng 

CNTT 

cơ bản

Lưu Thị Hải Anh

0
3

8
6

.0
4

5
.9

9
3

16h10 

ngày 

23/7/2019



Tên 

trường 

ĐT

Trình 

độ

Ngành, 

chuyên 

ngành

Đào 

tạo

Xếp 

loại 

tốt 

nghiệ

p

Ngoại 

ngữ
Tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Ghi chú
Số     

TT
HỌ VÀ TÊN

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Nữ Nơi sinh

Nơi 

đăng ký 

hộ khẩu 

thường 

trú (tạm 

trú)

Đào tạo chuyên môn

Tên ngạch 

dự tuyển
Thành tích đã đạt được

Các chứng chỉ Mã 

mụ

c 

đăn

g 

ký 

dự 

tuy

ển

đăng 

ký dự 

tuyển

Số điện 

thoại 

liên hệ

10 Phạm Thị Hải Yến 25/01/1997 x

Tiên 

Dược-

Sóc Sơn- 

Hà Nội

Tiên 

Dược-

Sóc Sơn- 

Hà Nội

Đại học 

Sư 

phạm 

Hà Nội 

2

Đại 

học

Sư 

phạm 

Hóa 

học

Chính 

quy
Giỏi

Giáo viên 

THPT 

hạng III

V.07.05.1

5 

 - Giấy khen đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp 

trường năm 2017-2018

 - Chứng nhận giải thưởng Sinh viên nghiên cứu 

khoa học lần thứ XX năm 2018

 - Giải nhì toàn đoàn Hội thi nghiệp vụ sư phạm 

cấp trường năm học 2018-2019

Anh 

A2

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

1.3
Thi 

tuyển

0
3

5
5

.1
9

0
.0

0
5

14h ngày 

19/7/2019

11 Lê Thị Hà 03/05/1994 x

Phương 

Khoan 

Sông Lô 

Vĩnh 

Phúc

Phương 

Khoan 

Sông Lô 

Vĩnh 

Phúc

Đại học 

Sư 

phạm 

Hà Nội 

2

Đại 

Học

Sư 

phạm 

Hóa 

học

Chính 

quy
Khá

Giáo viên 

THPT 

hạng III

V.07.05.1

5 

 - Đã giảng dạy tại trường THPT Bình Sơn Sông 

Lô - Vĩnh Phúc  từ tháng 8/2016 -06/2018.

 - Đã giảng dạy tại trường THCS Lãng Công - 

Sông Lô - Vĩnh Phúc từ tháng 09/2018-6/2019

   + Tham gia huấn luyện có học sinh đạt giải nhì, 

giải khuyến khích cấp huyện môn hóa lớp 8;

   + Tham gia huấn luyện có học sinh đạt giải ba 

cấp tỉnh môn khoa học tự nhiên lớp 8

Tiếng 

Anh 

A2

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

1.3
Thi 

tuyển

0
3

8
6

8
1

1
9

5
8

11h ngày 

25/7/2019

12 Nguyễn Thị Nhung 10/7/1996 x

Kim Lũ 

Sóc Sơn

Hà Nội

Kim Lũ 

Sóc Sơn

Hà Nội

Đại học 

Sư 

phạm 

Hà Nội 

2

Đại 

học

Sư 

phạm 

Hóa 

học

Chính 

quy

Xuất 

sắc

Giáo viên 

THPT 

hạng III

V.07.05.1

5 

Giảng dạy tại trường THCS Kim Lũ - Sóc Sơn từ 

01/9/2018 - 06/2019; 

 - Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công 

tác Đoàn và phong trào TN

 - Giấy khen đạt kết quả tốt nghiệp đại học Xuất 

sắc khóa học 2014-2018

Anh 

A2

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

1.3
Thi 

tuyển

0
3

7
2

.6
9

7
.6

4
6

10h5 ngày 

19/7/2019

13 Lê Thị Khánh Linh 02/09/1997 x

Hoài 

Thượng -

Thuận 

Thành - 

Bắc 

Ninh

Hoài 

Thượng -

Thuận 

Thành - 

Bắc 

Ninh

Đại học 

Sư 

phạm 

Hà Nội 

2

Đại 

học

Sư 

phạm 

Vật lý

Chính 

quy
Giỏi

Giáo viên 

THPT 

hạng III

V.07.05.1

5 

Anh

A2

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

1.4
Thi 

tuyển

0
3

2
8

.6
5
3

.2
8

7
4

Nộp 9h17

04/7/19

Đại học 

Sư 

phạm 

Hà Nội 

2

Đại 

học
Sư 

phạm 

Vật lý

Chính 

quy
Khá 0

9
7
3

.7
7
8

.4
9

7

10h ngày 
14 Nguyễn Thị Phúc 08/01/1991 x

Tri 

Phương, 

Tiên Du, 

Tri 

Phương, 

Tiên Du, 

Giáo viên 

THPT 

hạng III
Anh 

Ứng 

dụng 
1.4

Thi 



Tên 

trường 

ĐT

Trình 

độ

Ngành, 

chuyên 

ngành

Đào 

tạo

Xếp 

loại 

tốt 

nghiệ

p

Ngoại 

ngữ
Tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Ghi chú
Số     

TT
HỌ VÀ TÊN

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Nữ Nơi sinh

Nơi 

đăng ký 

hộ khẩu 

thường 

trú (tạm 

trú)

Đào tạo chuyên môn

Tên ngạch 

dự tuyển
Thành tích đã đạt được

Các chứng chỉ Mã 

mụ

c 

đăn

g 

ký 

dự 

tuy

ển

đăng 

ký dự 

tuyển

Số điện 

thoại 

liên hệ

Đại học 

Sư 

phạm 

Hà Nội

Thạc 

sĩ

Vật lý 

lý 

thuyết 

và vật 

lý toán

15 Nguyễn Văn Cầu 30/12/1996

Văn 

Quán, 

Hà 

Đông, 

Hà Nội

Văn 

Quán, 

Hà 

Đông, 

Hà Nội

Đại học 

Sư 

phạm 

Hà Nội 

2

Đại 

học

Sư 

phạm 

Vật lý

Chính 

quy
Khá

Giáo viên 

THPT 

hạng III

V.07.05.1

5 

Anh 

A2

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

1.4
Thi 

tuyển

0
9

6
5

.2
6

6
4

3
8

10h10 

ngày 

17/7/2019

16 Lê Thị Nhung 01/10/1997 x

Thụy 

Lôi 

Đông 

Anh Hà 

Nội

Thụy 

Lôi 

Đông 

Anh Hà 

Nội

Đại học 

Sư 

phạm 

Hà Nội 

2

Đại 

học

Sư 

phạm 

Vật lý

Chính 

quy
Khá

Giáo viên 

THPT 

hạng III

V.07.05.1

5 

Anh 

A2

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

1.4
Thi 

tuyển

0
9

8
3

.4
6

5
.4

3

5 10h5 ngày 

19/7/2019

17 Nguyễn Lan Hương 18/11/1994 x

Yên 

Nam-

Duy 

Tiên-Hà 

Nam

Định 

Công-

Hoàng 

Mai-Hà 

Nội

Đại học 

Sư 

phạm 

Hà Nội

Đại 

học

Sư 

phạm 

Sinh 

học

Chính 

quy
Giỏi

Giáo viên 

THPT 

hạng III

V.07.05.1

5 

 - Đang giảng dạy tại trường THCS với 2 năm 

kinh nghiệm giảng dạy; Sử dụng tốt ngoại ngữ và 

phần mềm ứng dụng dạy học; Văn bằng 2 cử nhân 

SP tiếng Anh

Đại 

học

Ứng 

dụng 

TT

Cơ bản

1.5
Thi 

tuyển

0
8

6
9

.3
1

0
.3

7
9

Nôp 

10h30 

03/7/19

0
9

7
3

.7
7

8
.4

9
7

10h ngày 

16/7/2019
14 Nguyễn Thị Phúc 08/01/1991 x Tiên Du, 

Bắc 

Ninh

Tiên Du, 

Bắc 

Ninh

hạng III

V.07.05.1

5 

Anh 

B1

dụng 

CNTT

Cơ bản

1.4
Thi 

tuyển
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18 Mai Phương Thúy  20/02/1997 x

Yên 

Nhân, 

Yên Mô, 

Ninh 

Bình

172 Phố 

Mới, 

Thị trấn 

Me,

 Gia 

Viễn, 

Ninh 

Bình

Đại học 

Sư 

phạm 

Hà Nội

Đại 

học

Sư 

phạm 

Sinh 

học 

(Chất 

lương 

cao)

Chính 

quy
Giỏi

Giáo viên 

THPT 

hạng III

V.07.05.1

5 

* Về học tập, nghiên cứu chuyên môn:

-  Đạt giải Ba cuộc thi giải toán trên máy tính cầm tay 

cấp Tỉnh môn Hóa học năm 2015;

-  Giấy khen Hiệu trưởng Trường ĐHSP đã có thành 

tích trong hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm và 

nghiệp vụ nghề nghiệp năm học 2017-2018;

-  Giấy khen Hiệu trưởng Trường ĐHSP đạt danh hiệu 

Sinh viên Giỏi năm học 2017-2018;

-  Giấy khen Hiệu trưởng Trường ĐHSP đạt Sinh viên 

Xuất sắc năm học 2018-2019;

* Về công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên

-   Là đảng viên Đảng cộng sản Việt nam năm 2019;

 - Đạt giấy chứng nhận có thành tích xuất sắc trong tổ 

chức tuần lễ NVSP;

  -  Đạt giấy chứng nhân có thành tích xuất sắc trong tổ 

chức giải bóng đá khoa Sinh học

 - Đã giấy chứng nhận thành tích xuất sắc trong chuỗi 

hoạt động kỉ niệm 65 năm thành lập khoa Sinh học;

  - Đạt giấy chứng nhận tham gia Văn nghệ thi Văn nghệ 

cấp trường HNUE đạt giải A

 - Đạt giấy chứng nhận thành viên đội chuyển giao 

KHKT trong nông nghiệp

 - Đạt giấy khen trong chiến dịch thanh niên tình nguyện 

hè năm 2017

 - Đạt giấy khen danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường 

năm 2017

 - Đạt giấy chứng nhận thi văn nghệ cấp Trường chào 

mừng ngày nhà giáo Việt Nam đạt giải B.

 - Đạt giấy chứng nhận đoàn viên ưu tú năm 2018

 - Đạt giấy chứng nhận đã có thành tích xuất sắc trong 

công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018-

2019

Anh 

A2

Ứng 

dụng

CNTT

CB

1.5
Thi 

tuyển

3
7

9
.0

4
1

.6
5

8

Nộp 

15h35 

10/7/19

19 Hà Văn Phong 12/9/1994

Tân Dân 

- Sóc 

Sơn - Hà 

Nội

Tân Dân 

- Sóc 

Sơn - 

Hà Nội

 Đại học 

Sư 

phạm 

Hà Nội 

2

Đại 

học

Sư 

phạm 

Sinh 

học

Chính 

quy
Khá

Giáo viên 

THPT 

hạng III

V.07.05.1

5 

 - Là Đảng viên Đảng CSVN;

 - Giải nhất cuộc thi tìm kiếm tài năng sinh học 

"Biso - Gottalen" của BCH Đoàn trường tổ chức

Anh 

A2

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

1.5
Thi 

tuyển

0
3

4
7

.5
2

6
.2

4
9

Nộp

8h50

12/7/2019
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20
Bùi Thị Thanh 

Dung
17/4/1997 x

Đông Á- 

Đông 

Hưng - 

Thái 

Bình

Đông Á- 

Đông 

Hưng - 

Thái 

Bình

Đại học 

Tây Bắc

Đại 

học

Sư 

phạm 

Sinh 

học

Chính 

quy
Giỏi

Giáo viên 

THPT 

hạng III

V.07.05.1

5 

 - Là Đảng viên Đảng CSVN;

 - Bằng khen giải nhất giải thưởng "Sinh viên 

nghiên cứu khoa học"

 - Giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác 

Đoàn và PTTN

 - Chứng nhận đạt DH "sinh viên 5 tốt"  cấp tỉnh 

và cấp trường năm 2018

 - Giấy chứng nhận giải nhất Hội thi nghiệp vụ sư 

phạm cấp trường;

 - Chứng nhận của Bộ GD về giải thưởng "Sinh 

viên nghiên cứu khoa học" 2018; 

 - Giấy khen  đã có thành tích xuất sắc trong công 

tác hỗ trợ tiếng việt cho lưu học sinh Lào năm 

2017-2018.

 - Có tên trong một bài báo khoa học được đăng 

trên hội nghị KH toàn quốc về sinh thái và tài 

nguyên sinh vật lần thứ 7;

Anh 

A2

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

1.5
Thi 

tuyển

0
3

3
3

.1
6

5
.2

8
0

10h15 

ngày  

17/7/2019

21 Nguyễn Thị Khuyên 02/03/1991

Tân 

Hương - 

Ninh 

Giang - 

Hải 

Dương

Bát 

Tràng - 

Gia Lâm 

- Hà Nội

Đại học 

Sư 

phạm 

Hà Nội 

2

Đại 

học

Sư 

phạm 

Sinh 

học

Chính 

quy
Khá

Giáo viên 

THPT 

hạng III

V.07.05.1

5 

 - Đang dạy  thỉnh giảng tại Trường THPT Nguyễn 

Văn Cừ - Gia Lâm - HN từ tháng 9/2013 đến nay;

 - Đang dạy thỉnh giảng tại Trường THPT Phúc 

Lợi - Long Biên - HN từ tháng 9/2014 đến nay.

Anh 

A2

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

1.5
Thi 

tuyển

0
8

6
5

9
9
1

8
8

2

14h15 

ngày 

18/7/2019

22
Nguyễn Thị 

Thúy Hà
12/6/1997 x

Liên 

Minh, 

Vụ Bản, 

Nam 

Định

Liên 

Minh, 

Vụ Bản, 

Nam 

Định

Đại học 

Sư 

phạm 

Hà Nội 

2

Đại 

học

Sư 

phạm 

Lịch sử

Chính 

quy
Giỏi

Giáo viên 

THPT 

hạng III

V.07.05.1

5 

 - Được giải khuyến khích trong kỳ thi HS giỏi 

Lịch sử cấp huyện năm học 2014-2015 
Anh 

A2

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

1.6
Thi 

tuyển

0
9

7
9
.5

1
2

.0
3

1

10h40 

ngày 

17/7/2019
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23 Đỗ Thị Lệ 28/02/1996 x

Nhân 

Đạo 

Sông Lô 

Vĩnh 

Phúc

Nhân 

Đạo 

Sông Lô 

Vĩnh 

Phúc

Đại học 

Sư 

phạm 

Hà Nội

Đại 

học

Sư 

phạm 

Địa lý

Chính 

quy
Khá Chính quy

Anh 

A2

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

1.7
Thi 

tuyển

0
9

6
3

.1
6

4
.1

9
2

14h50 

ngày 

22/7/2019

Đại 

học

Cử 

nhân 

Địa lí 

chất 

Chính 

quy 

chất 

lượng 

cao

Giỏi

Thạc 

sĩ

Thạc sĩ 

Địa lý 

tự 

nhiên

13h25 

ngày 

23/7/2019

25 Đinh Hồng Khanh 04/01/1991 x

Thượng 

Long 

Yên Lập 

Phú Thọ

Thượng 

Long 

Yên Lập 

Phú Thọ

Đại học 

Sư 

phạm 

Hà Nội

Đại 

học 

Sư 

phạm 

Địa lý

Chính 

quy
Khá

Giáo viên 

THPT 

hạng III

V.07.05.1

5 

 - Đã giảng dạy tại Trường THPT Trí Đức từ năm 

2014-2016
Anh 

A2

CNTT 

cơ bản
1.7

Thi 

tuyển

0
9
6

4
4

1
1
9

9
1

15h ngày 

25/7/2019

Đại học 

Sư 

phạm 

Hà Nội

Giáo viên 

THPT 

hạng III

V.07.05.1

5 

Anh 

B1

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

1.7
Thi 

tuyển

* Trung học phổ thông:

 - Giải Nhất HSG các trường chuyên vùng Duyên 

hải đồng bằng Bắc Bộ, môn Địa lí, năm 2009;

 - Giải Nhất HSG các trường chuyên vùng Duyên 

hải đồng bằng Bắc Bộ, môn Địa lí, năm 2010

 - Giải Nhất HSG tỉnh Nam Định, môn Địa lí, năm 

2010;

 - Giải Nhất HSG Quốc gia, môn Địa lí, 2010;

* Đại học: 

  - Danh hiệu Sinh viên 5 Rèn luyện, năm học 

2013 – 2014;

  - Danh hiệu Sinh viên 5 Tốt, năm học 2013 – 

2014;

 - Giải Nhì cấp Khoa Hội thi Nghiệp vụ sư phạm, 

năm học 2014 – 2015;

 - Giải Nhất cấp Khoa Hội thi Thiết kế đồ dùng 

dạy học, năm học 2014 – 2015

 - Giải Nhất Hội thi Biển đảo quê hương do Khoa 

tổ chức, năm 2014

24 Trần Ngọc Phong 26/10/1993

TP Nam 

Định, 

Nam 

Định

Cổ 

Nhuế 1, 

Bắc Từ 

Liêm, 

Hà Nội

0
 9

1
2

9
6

1
9

1
2
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Đại học 

ngoại 

ngữ-Đại 

học 

Quốc 

gia

Đại 

học 

Sư 

phạm 

Tiếng 

Anh

Tại 

chức

Trung 

bình

Đại học 

Victoria  

Australi

a - Đại 

học 

Ngoại 

ngữ

Thạc 

sĩ

Thạc sĩ 

chuyên 

ngành 

lý luận 

và PP 

dạy 

tiếng 

Anh 

IELTS: 

Chính 

quy

11h ngày 

25/7/2019

27 Tống Thọ Hòa 03/02/1995

Hà 

Trung 

Thanh 

Hóa

Hà 

Trung 

Thanh 

Hóa

Cao 

đẳng 

XD 

Công 

trình đô 

thị

Cao 

đẳng

Kỹ 

thuật 

XD

Chính 

quy
Giỏi

Giảng 

viên thực 

hành 

V.09.02.0

4

Chứng chỉ nghề xuất sắc Thế giới năm 2017
Anh 

A2

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

2.3
Thi 

tuyển

0
3

8
6
.9

3
9

.8
4

7

9h40 ngày 

19/7/2019

Cao 

đẳng 

Nghề 

Việt Xô 

số 1

Cao 

đẳng
Hàn

Chính 

quy
Giỏi

Đại học 

Bách 

Khoa

Đại 

học

Kỹ 

thuật cơ 

khí 

Chính 

quy 
Khá

26/10/1994

Cao 

Minh; 

Phúc 

Yên; 

Vĩnh 

Phúc

Nguyễn Thu Hường26 08/05/1978 x

Quang 

Trung 

Hà Đông 

Hà Nội

Quang 

Trung 

Hà 

Đông 

Hà Nội

 - Đảng viên Đảng CSVN (2006-2007); 

 - Đang giảng day HĐLĐ tại trường THPT Hoàng 

Cầu, kinh nghiệm 17 năm và đạt thành tích: Giáo 

viên giỏi cụm 2011; GV dạy giỏi cấp trường

  - Giấy chứng nhận đạt giải sáng kiến kinh 

nghiệm loại C cấp thành phố trong 4 năm  từ năm 

2011-2012, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 - 

Trường THPT Hoàng Cầu.

 - IELTS: 7.0 (năm 2014)

 - Chứng nhận của BCH Công đoàn ngành GD Hà 

Nội "Giỏi việc trường - đảm việc nhà" - "Cô giáo 

người mẹ hiền" -  giai đoạn 2008-2013 - THPT 

Hoàng Cầu.

 - Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Hoàng Cầu 

với thành tích "Giỏi việc trường - đảm việc nhà" 

"Cô giáo người mẹ hiền"  giai đoạn 2013-2018 và 

năm 2017-2018

Giáo viên 

THPT 

hạng III

V.07.05.1

5 
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sĩ

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản
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28 Hoàng Văn Thu

Cao 

Minh; 

Phúc 

Yên; 

Vĩnh 

Phúc

Giảng 

viên 

GDNN 

hạng  III  

V.09.02.0

3

Bằng khen đạt giải ba nghề Hàn tại kỳ thi tay nghề 

Quốc gia lần thứ 8/2014
Anh 

A2

Ứng 

dụng 

CNTT

Cơ bản

2.1
Thi 

tuyển
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1
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8h ngày 

15/7/2019
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sinh
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thường 

trú (tạm 

trú)

Đào tạo chuyên môn

Tên ngạch 

dự tuyển
Thành tích đã đạt được
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c 

đăn

g 

ký 

dự 

tuy

ển

đăng 

ký dự 

tuyển

Số điện 

thoại 

liên hệ

Trường 

CĐ Xây 

dựng 

Công 

trình đô 

thị

Cao 

đẳng

 Công 

nghệ kỹ 

thuật 

Điện, 

điện tử

Chính 

quy

Học 

viện KT 

Quân sự

Kỹ sư

Kỹ sư 

Điều 

khiển 

và Tự 

động 

hóa

Chính 

quy 

liên 

thông

Đại 

học

Cử 

nhân 

Nghệ 

thuật 

Thiết 

kế nội 

thất

Chính 

quy
Khá

Thạc 

sĩ

Lý luận 

và lịch 

sử MT 

ứng 

dụng

Đại học 

Đại 

Nam

Đại 

học

Ngôn 

ngữ 

Anh

Chính 

quy
Khá

Hà Nội, Ngày 02 tháng 8 năm 2019

TM.PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Trưởng phòng

Kim Mã 

Thương - 

Ba Đình 

- Hà Nội

Giảng 

viên 

GDNN 

hạng  III  

V.09.02.0

3

 - Là con thương binh A bậc 4/4; 

 - Đã đạt giải 3 tiếng hát sinh viên Hà Nội năm 

2005;

 - Thủ khoa đầu ra khóa K33 - ĐH Mỹ thuật Công 

nghiệp năm 2005

 - Tham gia thỉnh giảng hướng dẫn chuyên ngành 

Thiết kế Nội thất tại Trường Kiến trúc Hà Nội và 

trường Đại học Xây dựng từ 2018 đến nay.

 - Làm Giám sát thiết kế nội ngoại thất tại Công ty 

CP Kiến trúc nội thất Ahat - Hoàn Kiếm - Hà Nội 

từ năm 2005-2013

ĐH

Đại học 

Mỹ 

thuật 

công 

nghiệp
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dụng 

CNTT 
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15h ngày 

25/7/2019
30 Phạm Minh Hoàng 15/04/1982

Kim Mã 

Thương - 

Ba Đình - 

Hà Nội

29 Quản Hữu Tám 17/8/1992

Thiệu 

Hợp, 

Thiệu 

Hóa, 

Thanh 

Hóa

Thiệu 

Hợp, 

Thiệu 

Hóa, 

Thanh 

Hóa

Giảng 

viên 

GDNN 

thực  hành 

IV 

V.09.02.0

4

Đảng viên Đảng Cộng sản VN (CT) ngày 

20/01/2015- Đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt năm 

học 2013 – 2014 do Thành Đoàn Hà Nội tặng

- Bằng khen SV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

toàn khóa học Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự.

- Giấy khen SV có thành tích xuất sắc trong học 

tập năm 2013 (Trường CĐ XDCT Đô Thị)

- Giấy khen SV tốt nghiệp loại Giỏi năm 2014 

(Trường CĐ XDCT Đô Thị)

- Đạt cả 6 kỳ học bổng của Trường CĐ XDCT Đô 

Thị.

- Là phó bí thư Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ, bí thư 

chi đoàn Điện 2 K8 (Trường CĐ XDCT Đô Thị)

- Là thành viên của đội ROBOCON và CLB Tình 

Nguyện Trẻ Trường CĐ XDCT Đô Thị.

Anh 

A2
8h40 ngày 

17/7/2019
Giỏi

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

3.3
Thi 

tuyển


